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Bảo hiểm của Willamette Dental of Washington, Inc. Chương trình này bao trả rộng rãi cho các dịch vụ nhằm ngăn ngừa, chẩn đoán và 
điều trị các bệnh hoặc tình trạng về răng và các mô hỗ trợ. Tài liệu này chỉ trình bày một số quy trình thông thường nhất được bao trả 
trong chương trình của quý vị. Vui lòng xem Chứng Từ Bảo Hiểm để biết thông tin mô tả đầy đủ, các giới hạn và điều khoản loại trừ 
của chương trình.

LỢI ÍCH Khoản Đồng Thanh Toán
Tối Đa Hàng Năm Không Có Mức Tối Đa Hàng Năm*
Khoản Khấu Trừ Không Có Khoản Khấu Trừ
Thăm Khám Tổng Quát & Chỉnh Răng Không Có Khoản Đồng Thanh Toán mỗi lần Thăm Khám

DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ DỰ PHÒNG
Khám Định Kỳ và Khẩn Cấp

Được bao trả với Khoản Đồng Thanh Toán Khi Thăm khám

Chụp X quang
Vệ Sinh Răng
Điều Trị Bằng Florua
Chất Bịt Kín (mỗi Răng) 
Sàng Lọc Ung Thư Đầu và Cổ
Hướng Dẫn Vệ Sinh Miệng
Phân Tích Biểu Đồ Nha Chu
Đánh Giá Nha Chu

Nha Khoa Phục Hồi
Trám răng (bằng Amalgam) Được bao trả với Khoản Đồng Thanh Toán Khi Thăm khám
Bọc Răng Sứ Kim Loại Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $250

Phục Hình Răng Miệng
Toàn Bộ Hàm Trên hoặc Hàm Dưới Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $400
Cầu Răng (mỗi Răng) Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $250

Bệnh Học Nội Nha Khoa & Bệnh Học Nha Chu
Liệu Pháp Rút Tủy Răng – Răng Cửa Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $85
Liệu Pháp Rút Tủy Răng – Răng Trước Hàm Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $105
Liệu Pháp Rút Tủy Răng – Răng Hàm Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $130
Phẫu Thuật Xương (mỗi Cung Phần Tư) Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $150
Làm Nhẵn Chân Răng (theo Góc Phần Tư) Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $75

Phẫu Thuật Miệng
Nhổ Răng Thông Thường (Một Răng) Được bao trả với Khoản Đồng Thanh Toán Khi Thăm khám
Nhổ Răng Thủ Thuật Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $100

Tóm Tắt Lợi Ích của Willamette Dental
Chương Trình Nha Khoa 
Ngày Hiệu Lực: 01/08/2019
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Cầu răng, bịt răng, hàm răng giả hoặc bộ phận giả yêu cầu 
nhiều ngày điều trị hoặc nhiều lần lắp đặt nếu bộ phận giả được 
lắp hoặc giao quá 60 ngày sau khi chấm dứt bảo hiểm.
Các đợt điều trị hoặc dịch vụ được hoàn thành hoặc bắt đầu 
thực hiện trước ngày bảo hiểm có hiệu lực Trồng răng, bao gồm 
thiết bị đi kèm, bảo trì và các dịch vụ liên quan đến trồng răng.
Dịch vụ nội nha khoa, dịch vụ lắp bộ phận giả và răng cấy đã 
được cung cấp trước ngày bảo hiểm có hiệu lực. Liệu pháp nội 
nha khoa đã hoàn thành quá 60 ngày sau khi chấm dứt bảo 
hiểm. Các đợt khám hoặc tư vấn chỉ cần thiết liên quan đến một 
dịch vụ không được bao trả. Dịch vụ thí nghiệm hoặc điều tra 
nghiên cứu và các đợt khám hoặc tư vấn có liên quan.
Phục hình toàn hàm, bao gồm phục hồi chuyên sâu miệng có bịt 
răng, cầu răng hoặc răng cấy; và phục hồi chức năng mặt cắn, 
bao gồm bịt răng, cầu răng hoặc cấy răng dùng để bó bằng nẹp, 
thay đổi chiều dọc, khôi phục khớp cắn hoặc khắc phục tình 
trạng mòn răng do tác nhân răng đối kháng, mòn răng do cơ 
học hoặc mòn răng do tác động hóa học.
Chăm sóc bệnh nhân nhập viện bên ngoài phòng khám nha khoa 
cho các thủ thuật nha khoa, dịch vụ bác sĩ hoặc phí phương 
tiện. Dịch vụ lắp bộ phận giả trên hàm mặt.
Bảo vệ đêm.
Phục hồi cá nhân hóa.
Phẫu thuật tạo hình, tái tạo hoặc thẩm mỹ và các dịch vụ hoặc 
thiết bị khác, chủ yếu nhằm cải thiện, thay đổi hoặc làm đẹp 
ngoại hình.
Thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn và thuốc tiền mê.

Phí của nhà cung cấp cho cuộc hẹn bị lỡ hoặc cuộc hẹn bị hủy 
mà không có thông báo trước 24 giờ.
Thay thế thiết bị nha khoa bị mất, bị thất lạc hoặc bị đánh cắp; thay 
thế thiết bị nha khoa bị hỏng do lạm dụng, sử dụng sai hoặc sơ suất.
Thay thế bộ phận phục hồi âm thanh.
Dịch vụ và các đợt khám hoặc tư vấn có liên quan không thuộc 
kế hoạch điều trị theo đơn và/hoặc không được nha sĩ của 
Willamette Dental Group khuyến nghị và chấp thuận.
Dịch vụ và các đợt khám hoặc tư vấn có liên quan ở mức độ 
không cần thiết cho việc chẩn đoán, chăm sóc hoặc điều trị tình 
trạng có liên quan.
Dịch vụ do bất kỳ cá nhân nào khác không phải là nha sĩ, người làm 
răng giả, nhân viên vệ sinh hoặc trợ lý nha sĩ được cấp phép cung cấp.
Dịch vụ để điều trị thương tích được duy trì trong khi thực 
hành để chuẩn bị cho hoặc tham gia vào một cuộc thi điền kinh 
chuyên nghiệp.
Dịch vụ để điều trị một tình trạng chấn thương hoặc bệnh được 
bao trả theo khoản bồi thường của người lao động hoặc theo 
trách nhiệm của chủ lao động.
Dịch vụ để điều trị các trường hợp cố ý tự gây thương tích.
Dịch vụ được bao trả theo bất kỳ chương trình của liên bang, 
tiểu bang hoặc của chính quyền nào khác, trừ trường hợp do luật 
pháp quy định.
Dịch vụ không được liệt kê là được bao trả trong hợp đồng.
Dịch vụ trong đó không có bằng chứng bệnh lý, rối loạn chức năng 
hoặc bệnh tật khác ngoài các dịch vụ dự phòng được bao trả.

Tóm Tắt Lợi Ích của Willamette Dental, tiếp theo.

Điều Trị Chỉnh Hình Răng
Điều Trị Trước Khi Chỉnh Hình Răng Không Được Bao Trả
Điều Trị Chỉnh Răng Toàn Diện Không Được Bao Trả

Khác
Gây Tê Tại Chỗ Được bao trả với Khoản Đồng Thanh Toán Khi Thăm khám
Phí Xét Nghiệm Nha Khoa Được bao trả với Khoản Đồng Thanh Toán Khi Thăm khám
Oxit Nitơ Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $40
Thăm Khám Chuyên Biệt Quý vị thanh toán một Khoản Đồng Thanh Toán $30 mỗi lần Thăm Khám
Hoàn Trả Chăm Sóc Cấp Cứu Ngoài Phạm Vi Quý vị thanh toán số tiền phí vượt quá $250

*TMJ có một khoản tối đa hàng năm $1000/khoản tối đa trọn đời $5000
**Khoản đồng thanh toán dành cho Điều Trị Chỉnh Răng Toàn Diện nếu bệnh nhân chấp nhận kế hoạch điều trị.

Điều Khoản Loại Trừ Điều Khoản Loại Trừ, tiếp theo.
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Giới hạn
Nếu có thể sử dụng các dịch vụ thay thế để điều trị một tình trạng 
bệnh, thì dịch vụ do nha sĩ của Willamette Dental Group khuyến nghị 
sẽ được bao trả.
Các dịch vụ được nêu trong hợp đồng, được cung cấp nhằm khắc 
phục các dị tật bẩm sinh hoặc dị tật phát triển làm suy giảm chức 
năng của răng và cấu trúc nâng đỡ răng sẽ được bao trả đối với trẻ 
phụ thuộc nếu đã xác định được sự cần thiết về nha khoa. Phẫu thuật 
hàm thẳng được bao trả như quy định trong hợp đồng khi nha sĩ của 
Willamette Dental Group xác định rằng phẫu thuật đó là cần thiết 
về nha khoa và cho phép phẫu thuật hàm thẳng để điều trị cho một 
thành viên đã ghi danh, dưới 19 tuổi, có dị tật bẩm sinh hoặc dị tật 
phát triển.
Bịt răng, niềng răng hoặc dịch vụ phục hình gián tiếp bằng răng giả 
khác chỉ được bao trả nếu cần thiết về nha khoa và nếu được nha sĩ 
của Willamette Dental Group khuyến nghị.
Khi liệu pháp rút tủy răng lần đầu được nha sĩ của Willamette Dental 
Group thực hiện, thì việc điều trị lại theo liệu pháp rút tủy tăng đó sẽ 
được bao trả như một phần của đợt điều trị ban đầu trong 24 tháng 
đầu tiên. Khi liệu pháp rút tủy răng lần đầu do một nhà cung cấp 
không tham gia thực hiện, thì việc điều trị lại theo liệu pháp rút tủy 
răng đó do một nha sĩ của Willamette Dental Group thực hiện sẽ 
tuân theo các khoản đồng thanh toán áp dụng.

Gây mê toàn thân được bao trả với các khoản đồng thanh 
toán đã chỉ định trong hợp đồng nếu được thực hiện tại 
một phòng khám nha khoa; được cung cấp kết hợp với một 
dịch vụ được bao trả; và cần thiết về nha khoa vì thành viên 
đã ghi danh hiện dưới 7 tuổi, bị khuyết tật phát triển hoặc 
khuyết tật về thể chất.
Các dịch vụ do nha sĩ trong một cơ sở bệnh viện cung cấp 
được bao trả nếu cần thiết về mặt y tế; có văn bản cho phép 
trước của một nha sĩ thuộc Willamette Dental Group; các 
dịch vụ được cung cấp giống như các dịch vụ sẽ được cung 
cấp trong một phòng khám nha khoa; và các khoản đồng 
thanh toán áp dụng được chi trả.
Việc thay thế một răng giả, răng bịt, răng trám hiện có hoặc 
bộ phận giả đã lắp đặt khác sẽ được bao trả nếu việc lắp đặt 
được thực hiện cách đây hơn 5 năm và việc thay thế là cần 
thiết về nha khoa. Quý vị hãy lập kế hoạch điều trị để đạt 
được lợi ích tối đa. 

Tóm Tắt Lợi Ích của Willamette Dental, tiếp theo.


